
Tại thành phố Fukuoka, có quy định về cách đổ rác.
Hãy mua 3 loại túi rác của thành phố Fukuoka, phân loại rác và cho vào.

Túi rác được bán tại cửa hàng tiện lợi và siêu thị.

Bạn có thể xem quy định chi tiết
từ mã QR ở mặt sau.

Trung tâm hỗ trợ tư vấn tổng hợp
cho người nước ngoài thành phố Fukuoka

0120-66-1799 Miễn phí

092-262-1799

Tổng đài phiên dịch y tế thành phố Fukuoka

 092-733-5429 Miễn phí24 giờ 

Xác nhận các thủ tục hành chính
ở thành phố Fukuoka

092-753-6113

Quy định về xe đạpCách đổ rác

Rác
cháy được

Rác
không cháy được

Chai thủy tinh rỗng /
Chai nhựa (PET)

Trao đổi các vấn đề chưa hiểu Bảo hiểm y tế・Thuế Cuộc sống tại Fukuoka

Các hành vi đi xe đạp không được phép1

Nơi đỗ xe đạp2

Về việc di dời xe đạp đỗ trái phép3

Thuế

Tại thành phố Fukuoka có những nơi
không được phép hút thuốc ngoài trời.

Trung tâm hỗ trợ thông tin cho người nước ngoài
khi thiên tai ở thành phố Fukuoka

Thông tin mới nhất về thiên tai

ver.

Các vấn đề liên quan đến cuộc sống như thủ tục cư trú, việc làm, y tế, phúc lợi, 
sinh con, nuôi dạy con cái và giáo dục trẻ em sẽ được tư vấn trực tiếp, qua 
điện thoại hoặc trang web. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn đến 
các cơ quan liên quan. Có tư vấn pháp luật bởi chuyên gia *Chế độ đặt hẹn

Tùy theo loại rác mà có quy định ngày đổ rác. Hãy đổ rác trong khoảng từ lúc xế 
chiều cho tới 0:00. Địa điểm đổ rác được quy định tùy vào nơi bạn đang sống.

Khi  đỗ xe đạp, hãy đỗ ở bãi  đỗ xe đạp. Xe đạp đỗ trên đường 
không phải là bãi đỗ xe đạp sẽ bị coi là "xe đạp đỗ trái phép" và bị 
di dời. Xe đạp đỗ trái phép không chỉ phá vỡ cảnh quan mà còn rất 
nguy hiểm vì cản trở lối đi của người đi bộ, người sử dụng xe lăn, 
v.v.

Chúng tôi sẽ di dời xe đạp đỗ trái phép đến khu vực cất giữ xe 
đạp. Khi xác định được chủ sở hữu xe đạp, chúng tôi sẽ liên hệ. 
Nếu xe đạp không được lấy lại sau khi di chuyển, lưu giữ quá 1 
tháng, xe sẽ bị xử lý. Khi trả lại xe đạp, chúng tôi sẽ thu phí di dời 
và cất giữ là 2.500 Yên.

Bảo hiểm y tế
Những người  sống tại  Nhật  Bản cần tham gia 
"bảo hiểm y tế". Nếu tham gia bảo hiểm, chi phí y 
tế sẽ rẻ hơn, nếu không tham gia thì chi phí sẽ 
cao hơn.

Tiền thuế được sử dụng vì cuộc sống của mọi người (xây 
dựng thành phố và đối ứng đa ngôn ngữ, v.v.) 
Nếu có phiếu thông báo nộp thuế được gửi đến, hãy nộp 
tại các cửa hàng tiện lợi hay ngân hàng.
Có thể trả　qua điện　thoại thông　minh hoặc　bằng 
thẻ tín　dụng.

Trong trường hợp xảy ra thiên tai quy mô lớn, trung tâm hỗ trợ 
thông t in  cho người  nước ngoài  khi  th iên ta i  ở  thành phố 
Fukuoka sẽ được thành lập.
Hãy liên hệ nếu có điều gì chưa rõ về thông tin thiên tai hoặc sơ tán.

Cẩm nang phòng chống thiên tai
dành cho người nước ngoài
Giới thiệu những việc cần làm trong trường hợp xảy ra 
thiên tai ở Nhật Bản. Các thiên tai bao gồm động đất, mưa 
lớn, bão, sạt lở đất, hỏa hoạn, v.v. Hãy đọc cuốn cẩm nang 
này trước khi thiên tai xảy ra. Hãy chuẩn bị sẵn sàng.

Đây là trang web cho bạn biết các thông tin mới nhất về các địa 
điểm nguy hiểm và nơi sơ tán an toàn khi có thiên tai lớn xảy ra.

Khi muốn tìm bệnh viện, nói chuyện với bác sĩ tại bệnh viện hoặc nhận thuốc từ 
bệnh viện và nhà thuốc, bạn có thể sử dụng dịch vụ phiên dịch qua điện thoại.

Sau khi đã được tiếp nhận tại trung tâm phiên dịch, bạn sẽ được 
nối máy tới Ủy ban hành chính Quận Hãy nói địa chỉ của bạn và 
nội dung muốn trao đổi 

Không hút thuốc khi đang đi bộ hay đạp xe. Nhất là không 
được hút thuốc trên đường phố tại khu vực Tenjin và Daimyo, 
cũng như khu vực ga Hakata.
Sau khi hút thuốc ngoài trời, đừng vứt tàn thuốc xuống đất 
mà hãy bỏ vào gạt tàn hoặc hộp đựng.

Bản đồ lớp học tiếng Nhật
Trong thành phố Fukuoka có rất nhiều lớp học tiếng Nhật do các tình 
nguyện viên tổ chức Hãy tìm kiếm lớp học tiếng Nhật gần bạn bằng 
"Bản đồ lớp học tiếng Nhật" Hãy thoải mái học thử nhé!

Đào tạo tiếng Nhật tại thành phố Fukuoka
Một số trường tiểu học và trung học cơ sở tại Fukuoka có tổ chức lớp 
học để các trẻ em cần học tiếng Nhật có thể học tiếng Nhật. Các trẻ 
không theo học tại trường đó cũng có thể được hướng dẫn tiếng 
Nhật bằng cách đến trường.

Hoạt động của hội cư dân
"Hội cư dân" là tổ chức cư dân gần với bạn nhất 
Hội tổ chức rất nhiều các sự kiện vui vẻ Các bạn hãy tham gia vào 
các hoạt động, để quen mặt với các cư dân sống trong khu vực, tạo 
dựng mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn như khi có 
thiên tai, v.v. 

Chương trình gia sư
Gia sư là tình nguyện viên hỗ trợ bạn trong cuộc sống sinh hoạt 
hàng ngày. Những điều bạn chưa biết trong khi sinh sống tại Nhật 
sẽ được chúng tôi hỗ trợ bằng tiếng Nhật và tiếng mẹ đẻ.

Fukuoka Support
"Fukuoka Support" là một trang cổng thông tin tiện lợi do thành phố 
Fukuoka biên soạn. Trang web tự động thông báo thông tin phù hợp 
với mọi người và cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau.

Không cản trở lối đi 
Tại những nơi công cộng (như vỉa hè, v.v.),
hãy cố gắng không làm phiền người khác.

Chú ý đến âm thanh 
Hãy chú ý đến âm lượng khi nói chuyện hoặc nghe nhạc,

nhất là vào ban đêm cần tránh gây âm thanh lớn
và hãy nói nhỏ.

Thông báo nộp thuế
Thời điểm phiếu được gửi tới
Thuế thị dân là khoảng ngày 15 tháng 6
Thuế xe cộ hạng nhẹ là khoảng ngày 15 tháng 5 

Quy tắc hút thuốc
tại thành phố Fukuoka

Quy tắc ứng xử tại Nhật Bản 

Thảm họa

Sơ đồ vị trí bãi đỗ xe đạp
※ Chỉ có tiếng Nhật

Về xe đạp bị di dời

Hello
!

Bạn có thể kiểm tra nội dung chi tiết từ mã QR. Fukuoka City 
Website Multilingual Portal

Chú ý Chú ý 
Nếu không nộp tiền thuế, thì sẽ bị bất lợi
khi gia hạn tư cách lưu trú
và có thể sẽ bị tịch thu tài sản

Không được đổ bỏ những thứ có thể gây hỏa hoạn. 
Bình xịt hoặc bình ga còn gas bên trong
Các sản phẩm sử dụng pin lithium-ion, v.v.

Khi sử dụng xe đạp, nếu không tuân thủ quy định, 
bạn có thể bị bắt, phạt tiền hoặc xe đạp bị di dời.Chú ý Chú ý Chú ý Chú ý 
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Đạp xe
sau khi đã uống rượu bia

Sử dụng
điện thoại di động Đi dàn hàng ngang

Vừa che ô vừa đi Sử dụng tai nghe Đèo nhau

Tiếng Việt

(Trang web Thành phố Fukuoka)



Rác cháy được

Rác không cháy được Chai thủy tinh rỗng / Chai nhựa (PET)

Rác cồng kềnh 
Rác cồng kềnh là các đồ nội thất
hoặc thiết bị gia dụng
mà không thể bỏ vừa vào túi rác

Máy tính, TV, điều hòa, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy quần áo
không thể đổ bỏ như rác không cháy được hoặc rác cồng kềnh.

Hãy tìm hiểu cách đổ rác! 
Ghi lại ngày đổ rác sẽ rất tiện lợi. 

Ở đây giới thiệu
các ngày trong tuần
để đổ rác
theo từng khu vực.

Ở đây giới thiệu
cách đổ rác
tại thành phố Fukuoka.

Liên hệ qua điện thoại bằng tiếng nước ngoài

092-753-6113

Thời gian tiếp nhận: Thứ Hai - Thứ Bảy (bao gồm cả ngày lễ)
9:00 - 17:00

Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh 

092-731-1153

Rác nhà bếp
(hãy để ráo nước)

Bình đựng đồ uống, v.v. có nhãn PET 

Chai rỗng đựng thức ăn, đồ uống, v.v.

Bình đựng có nhãn 
hãy phân loại là "rác cháy được"

Đối với chai thủy tinh vỡ, 
hãy phân loại là "rác không cháy được" 

Sản phẩm da
Các bộ phận kim loại khó tháo rời

có thể để nguyên

Nhựa các loại

Sản phẩm gỗ, tre Giấy Vải

Cao su Túi giữ lạnh Tã giấy

Ống đèn
huỳnh quang

Chai vỡ
Chai thủy tinh chưa vỡ

thì phân loại là
"chai thủy tinh và chai PET"

*Chỉ dán băng keo
vào bộ phận điện cực

Ô/dù 

Sản phẩm
kim loại

Đồ điện
gia dụng cỡ nhỏ

Pin khô Đất
(dùng cho làm vườn)

Bình xịt,
bình gas mini

Nếu đã dùng hết bên trong
thì không cần đục lỗ

Lon nhôm,
lon thép

Sản phẩm
thủy tinh

Đồ gốm

Điện thoại thông minh 
Máy tính bảng

Ví dụ

Tai nghe không dây Thuốc lá nung nóng
Thuốc lá điện tử 

Robot hút bụi 
Máy hút bụi không dây

Sạc dự phòng

Yes

No

Pin sạc và đồ điện gia dụng cỡ nhỏ sạc được không thể đổ bỏ trong túi rác 

◎Máy cạo râu điện  ◎Bàn chải đánh răng điện  ◎Quạt cầm tay  ◎Máy chơi game di động 

Bạn có thể
xem phương pháp

xử lý tại đây

Vào các tối
thứ

hàng tuần
thứ

Vào tối thứ

mỗi tháng

của tuần thứ

Vào tối thứ

mỗi tháng

của tuần thứ

Chú ý Chú ý 


